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Phụ lục II
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh )


I. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI QUY ĐỊNH SỐ 1859-QĐ/TU

	TT
	Quy định số 1859-QĐ/TU
	Dự thảo Nghị quyết

	1
	2- Chế độ hỗ trợ tiền ăn khi đi điều trị nội trú tại các bệnh viện trong tỉnh
	Điều 4. Chế độ hỗ trợ tiền ăn khi đi điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh (bệnh viện, trung tâm y tế…)

	
	2.1- Đối tượng:

- Các đối tượng A, B, C tại Điều 1.

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên có hệ số lương từ 5,08 trở lên đối với nam, từ 4,74 trở lên đối với nữ; sỹ quan lực lượng vũ trang quân hàm Trung tá (đương chức và nguyên chức), thương binh hạng I, hạng II.
2.2- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn bằng 0,08 mức lương cơ sở 01 ngày/người.
2.3- Thời gian hỗ trợ: Theo thực tế số ngày điều trị nội trú tại bệnh viện; tối đa không quá 30 ngày/năm.
	1. Đối tượng: 1, 2, 3, 4, 5.

2. Mức hỗ trợ: 0,08 mức lương cơ sở/ngày/người.

3. Thời gian hỗ trợ: theo thực tế số ngày điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày/năm

	2
	3- Chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe
	Điều 5. Chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe

	
	- Đối tượng: Các đối tượng A, B, C tại Điều 1.

- Số lượng điều dưỡng hằng năm: Do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ chỉ tiêu.
- Cơ sở điều dưỡng: Trung tâm Điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Thời gian điều dưỡng: 05 đến 10 ngày/01 lần/năm.

- Mức kinh phí hỗ trợ: 0,2 mức lương cơ sở /ngày/người.

- Các trường hợp đặc biệt, sau điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh có nhu cầu điều dưỡng, phục hồi sức khỏe do Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
	1. Đối tượng: 1, 2, 3, 4.

2. Số lượng điều dưỡng hằng năm: do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ chỉ tiêu.

3. Cơ sở điều dưỡng: Trung tâm Điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và các cơ sở điều dưỡng khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Thời gian điều dưỡng: 05 - 10 ngày/01 lần/năm (không kể thời gian đi và về).

5. Mức hỗ trợ: 0,2 mức lương cơ sở/ngày/người.

6. Các trường hợp đặc biệt, sau điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh có nhu cầu điều dưỡng, phục hồi sức khỏe do Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

	3
	5- Chế độ điều dưỡng ngoại trú
	Điều 7. Chế độ điều dưỡng ngoại trú

	
	5.1- Điều dưỡng tại nhà
- Đối tượng: Cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do tuổi cao, sức yếu, ốm nặng không đi điều dưỡng được.

- Số lượng: 20 xuất/năm.


- Mức chi: 0,1 mức lương cơ sở /ngày/người/năm.
- Thời gian điều dưỡng: 10 ngày/01 lần/năm. 
	1. Điều dưỡng tại nhà

a) Đối tượng: Đối tượng 1, Đối tượng 2, Đối tượng 3 do tuổi cao, sức yếu, ốm nặng... không đi điều dưỡng được.

b) Mức hỗ trợ: 0,1 mức lương cơ sở/ngày/người;

c) Thời gian điều dưỡng: 10 ngày/lần/năm.



	4
	6- Chế độ trợ cấp chữa bệnh đối với cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo (trợ cấp 01 lần)
	Điều 8. Chế độ hỗ trợ chữa bệnh đối với đối tượng mắc hiểm nghèo

	
	- Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đương chức và nguyên chức): 40.000.000 đồng.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (đương chức và nguyên chức): 30.000.000 đồng.

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (đương chức và nguyên chức): 20.000.000 đồng.
- Cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố (đương chức và nguyên chức): 15.000.000 đồng.
	1 Danh mục bệnh hiểm nghèo: Ung thư giai đoạn cuối, Lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng, Suy tim độ III trở lên, Suy thận độ IV trở lên hoặc mắc các bệnh khác dẫn đến không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao; các bệnh nặng khác do Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh quyết định.

2. Đối tượng và mức hỗ trợ

a) Đối tượng 1: mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/người.

b) Đối tượng 2: mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/người.

c) Đối tượng 3: mức hỗ trợ 20.000.000 đồng/ người.

d) Đối tượng 4: mức hỗ trợ 15.000.000 đồng/người.

3. Số lần hỗ trợ: 01 lần/người. 

	5
	9- Chế độ khám sức khỏe toàn diện định kỳ đối với cán bộ 
	Điều 10. Chế độ khám sức khỏe định kỳ

	
	9.2- Đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đương chức và nguyên chức) thực hiện theo Quy định số 121-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (nguồn kinh phí do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chi trả). Ngoài ra còn được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của tỉnh: Không quá 10.000.000 đồng/người/đợt.
	1. Đối tượng 1
a) Mức hỗ trợ: không quá 10.000.000 đồng/người/đợt (ngoài kinh phí do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chi trả, bao gồm: tiền hỗ trợ khám ngoài danh mục của Trung ương, tiền ăn, tiền ngủ, chi hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ đoàn).

b) Số lần khám: 02 lần/năm.

	6
	2- Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	Điều 12. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

	
	2.1- Thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thành viên Hội đồng chuyên môn được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm:

- Cấp tỉnh: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

- Cấp huyện: Hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

2.2- Cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (tối đa không quá 15 người) được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

2.3- Thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh: 

- Chủ trì hội chẩn: Mức chi 0,3 mức lương cơ sở/người/ca.

- Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I là thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh: Mức chi 0,25 mức lương cơ sở/người/ca.

- Các bác sĩ tham gia trực tiếp hội chẩn: Mức chi 0,15 mức lương cơ sở/người/ca.

2.4- Các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

- Bác sĩ: Mức chi 0,3 mức lương cơ sở/người/ngày.

- Y tá: Mức chi 0,2 mức lương cơ sở/người/ngày.
	1. Thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (tối đa không quá 9 người) và thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm

a) Cấp tỉnh: 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Cấp huyện: 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Viên chức, bác sĩ, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (tối đa không quá 10 người) được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm: 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 

a) Chủ trì hội chẩn: 0,3 mức lương cơ sở/người/ca.

b) Bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I là thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh mức chi: 0,25 mức lương cơ sở/người/ca.

c) Các bác sĩ, dược sĩ tham gia trực tiếp hội chẩn: 0,15 mức lương cơ sở/người/ca.

4. Các bác sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

a) Bác sĩ: 0,3 mức lương cơ sở/người/ngày.

b) Nhân viên: 0,2 mức lương cơ sở/người/ngày.


II. NỘI DUNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI QUY ĐỊNH SỐ 1859-QĐ/TU NHƯNG MỨC HỖ TRỢ THAY ĐỔI

	TT
	Quy định số 1859-QĐ/TU
	Dự thảo Nghị quyết
	Thay đổi

	1
	1- Chế độ trợ cấp thăm hỏi khi điều trị tại bệnh viện, hoặc điều trị tại nhà
	      Điều 3. Chế độ hỗ trợ thăm hỏi khi điều trị nội trú tại bệnh viện và trung tâm y tế
	

	
	- Đối tượng A: Mức trợ cấp 1.000.000 đ/người/lần và không quá 03 lần/năm.

- Đối tượng B: Mức trợ cấp 800.000 đ/người/lần và không quá 02 lần/năm.

- Đối tượng C: Mức trợ cấp 600.000 đ/người/lần và không quá 01 lần/năm.
	1. Mức hỗ trợ đối tượng 1: 1.500.000 đồng/người/lần và không quá 03 lần/năm.

2. Mức hỗ trợ đối tượng 2: 1.000.000 đồng/người/lần và không quá 03 lần/năm.

3. Mức hỗ trợ đối tượng 3: 800.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm.

4. Mức hỗ trợ đối tượng 4: 600.000 đồng/người/lần và không quá 01 lần/năm.
	Do đối tượng A tại Quy định số 1859-QĐ/TU chia thành đối tượng 1 và 2 do đó đề xuất thay đổi mức chi hỗ trợ đối tượng 1 tại dự thảo Quy định (1.500.000 đồng/người/lần và không quá 03 lần/năm) để phù hợp với phân nhóm từng nhóm đối tượng.

	2
	5- Chế độ điều dưỡng ngoại trú
	Điều 7. Chế độ điều dưỡng ngoại trú
	

	
	5.2- Điều dưỡng ngoài tỉnh: 

- Đối tượng, thời gian: Thực hiện theo kế hoạch điều dưỡng hằng năm của Ban Tổ chức Trung ương. 

- Kinh phí hỗ trợ: Bao gồm xe đưa đón, xăng xe, người phục vụ. Mức tối đa không quá 8.000.000 đồng/người/đợt. Việc lập kế hoạch và dự toán chi phí chi tiết theo thực tế trong kinh phí của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
	2. Điều dưỡng ngoài tỉnh

a) Đối tượng 1

- Thời gian điều dưỡng: thực hiện theo kế hoạch điều dưỡng hàng năm của Ban Tổ chức Trung ương.

- Mức hỗ trợ: không quá 10.000.000 đồng/người/đợt (bao gồm xe đưa đón, xăng xe, người phục vụ…).
	Đề xuất tăng mức hỗ trợ do mức hỗ trợ tại Quy định số 1859-QĐ/TU không còn phù hợp với tình hình kinh tế, giá cả thị trường tại thời điểm hiện tại (các chi phí: tiền xe, xăng xe đều tăng rất nhiều so với thời điểm ban hành Quy định số 1859-QĐ/TU).

	3
	8- Chế độ thanh toán thuốc đặc trị, thuốc biệt dược theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	Điều 9. Chế độ thanh toán thuốc đặc trị, thuốc biệt dược và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	

	
	8.1- Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (bao gồm cả đương chức và nguyên chức).
- Mức chi: Theo đơn thuốc điều trị thực tế tối đa không quá 25.000.000đ/đơn thuốc/năm.

8.2- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (đương chức và nguyên chức).
- Mức chi: Không quá 15.000.000 đồng/ người/năm
8.3- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Mức chi: Không quá 5.000.000 đồng/người/năm.
8.4- Các đồng chí cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương (bao gồm cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Mức chi: Không quá 3.000.000 đồng/người/năm.
8.5- Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7 trở lên (bao gồm cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh).

- Mức chi: Không quá 2.000.000 đồng/người/năm.
8.6- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố. 
- Mức chi: Không quá 1.000.000 đồng/người/năm.
	1. Mức chi cho đối tượng 1: không quá 40.000.000 đồng/người/năm.

2. Mức chi cho đối tượng 2: không quá 15.000.000 đồng/người/năm.

3. Mức chi cho đối tượng 3: không quá 5.000.000 đồng/người/năm.

4. Mức chi cho đối tượng 4: không quá 3.000.000 đồng/người/năm.

5. Đối với thuốc đặc trị, thuốc biệt dược và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ phát sinh ngoài danh mục trúng thầu của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh được mua trực tiếp và thanh toán theo giá trị thực tế trên cơ sở: Đơn thuốc chỉ định của bác sĩ, Hóa đơn mua thuốc (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và Biên bản họp của Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Thanh toán từ nguồn kinh phí của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cấp hàng năm không vượt định mức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.


	1. Bỏ cụm từ “Theo đơn thuốc điều trị thực tế tối đa”.

2. Đề xuất tăng mức chi cho đối tượng 1 (không quá 40.000.000 đồng/người/năm) để phù hợp với tình hình thực tế.

* Lý do:

- Năm 2019, tổng số đối tượng 1 là 14 người. Kinh phí thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là 655.478.312 đồng (bình quân kinh phí là 46.819.879 đồng/người/năm).

- Năm 2020, tổng số đối tượng 1 có 14 người. Kinh phí thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là 666.698.264 đồng (bình quân kinh phí là 47.621.305 đồng/người/năm).

- Năm 2021, tổng số đối tượng 1 có 14 người. Kinh phí thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là 703.310.253 đồng (bình quân kinh phí là 50.236.447 đồng/người/năm).

- Năm 2022, tổng số đối tượng 1  có 14 người. Kinh phí thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là 539.627.303 đồng (bình quân kinh phí là 38.544.807 đồng/người/năm).

- Năm 2023, tổng số đối tượng 1 có 13 người. Do thay đổi của Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập nên công tác khó khăn trong việc đấu thầu qua mạng và thanh toán, kinh phí thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là 337.959.380 đồng (bình quân kinh phí là 28.163.282 đồng/người/năm).

3. Bổ sung mức chi cho toàn bộ các đối tượng 2, 3 do thay đổi, sắp xếp lại các nhóm đối tượng và căn cứ tình hình thực tế đang thực hiện.

4. Bổ sung nội dung tại khoản 5 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những thuốc (thuốc đặc trị, thuốc biệt dược, thuốc bổ và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh phát sinh ngoài danh mục trúng thầu của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh.

	4
	9- Chế độ khám sức khỏe toàn diện định kỳ đối với cán bộ 
	Điều 10. Chế độ khám sức khỏe định kỳ
	

	
	9.1- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Quy định số 1210-QĐ/TU, ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (đương chức).
- Số lần khám: 01 lần/năm.
- Mức chi: 2.000.000 đồng/người.
9.3- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (đương chức và nguyên chức).

- Mức chi: Không quá 10.000.000 đồng/người/đợt.

	2. Đối tượng 2
a) Mức hỗ trợ: không quá 15.000.000 đồng/người/đợt (bao gồm: tiền dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe, tiền ăn, tiền ngủ).

b) Số lần khám: 01 lần/năm.

3. Đối tượng 3
a) Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người.

b) Số lần khám: 01 lần/năm.

4. Đối tượng 4
a) Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/người.

b) Số lần khám: 01 lần/năm.


	1. Tăng mức hỗ trợ của nhóm đối tượng 2 (không quá 15.000.000 đồng/người/đợt) để phù hợp với tình hình thực tế như: giá dịch vụ y tế năm 2024 đã tăng theo quy định so với giá dịch vụ của năm 2019; nhiều hạng mục thăm dò chức năng, khám sức khỏe mới đã được triển khai giúp đưa ra kết luận chính xác hơn.

2. Bổ sung thêm khám sức khỏe định kỳ toàn bộ đối với Đối tượng 2, Đối tượng 3 do yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và sắp xếp lại các nhóm đối tượng.

3. Bổ sung thêm khám sức khoẻ cho Đối tượng 6 do hiện nay một số huyện đang thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ cho đối tượng “các đồng chí đang công tác là: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố”, tuy nhiên chưa có quy định và mức hỗ trợ cụ thể cho đối tượng này nên gây khó khăn trong việc thanh, quyết toán. Do đó, việc bổ sung quy định về định mức chi, mức hỗ trợ cho đối tượng này trong việc khám sức khoẻ định kỳ tại dự thảo Quy định để phù hợp với tình hình thực tế.
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	2- Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	Điều 12. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ
	

	
	2.5- Cán bộ, công chức, viên chức đưa, đón các trường hợp thuộc diện chăm sóc sức khoẻ đi khám, chữa bệnh ở Trung ương và ngoài tỉnh:

Chi phí trong quá trình đưa, đón: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi công tác phí.
	5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đưa, đón, phục vụ các đối tượng thuộc diện chăm sóc sức khoẻ đi khám, chữa bệnh ở Trung ương và ngoài tỉnh: hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/ngày (ngoài tiền thanh toán theo chế độ công tác phí theo quy định hiện hành).
	Thực tế đang thanh toán theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị: tổng là 650.000 đồng/ngày/người (tiền phụ cấp lưu trú là 200.000 đồng/ngày; tiền phòng ngủ là 450.000 đồng/phòng/ngày).

Để đảm bảo an toàn về chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ thì bác sĩ, nhân viên y tế đi cùng và ăn nghỉ tại khách sạn với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (tiền ăn là 300.000 đồng/xuất/bữa x 2 bữa/ngày, phòng nghỉ 900.000 đồng/1 đêm/phòng).

Do vậy  để đảm  bảo chi trả với  giá cả thực tế hiện nay đề xuất hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người/ngày.


III. QUY ĐỊNH BỔ SUNG

	TT
	NỘI DUNG
	LÝ DO BỔ SUNG
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	Điều 6. Chế độ hỗ trợ viện phí khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh

	
	1. Đối tượng: 1, 2, 3.

2. Mức hỗ trợ: 100% chi phí người bệnh cùng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 


	Hiện nay, đang thực hiện thực chi Quyết định số 1443-QĐ/TU ngày 09/4/2010 của Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ thu một phần viện phí cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tham khảo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định chế độ khám, chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.
“Điều 5. Hỗ trợ khám bệnh, điều trị bệnh, phòng bệnh
1. Khi khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh tại Phòng khám - Quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

a) Hỗ trợ 100% chi phí người bệnh cùng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Áp dụng đối với đối tượng theo quy định tại Điều 2...” 
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	Điều 7. Chế độ điều dưỡng ngoại trú

	
	2. Điều dưỡng ngoài tỉnh

b) Đối tượng 2 (đã nghỉ hưu)
- Thời gian điều dưỡng: 10 ngày/lần/02 năm theo kế hoạch điều dưỡng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Mức hỗ trợ: theo chi phí thực tế nhưng không quá 15.000.000 đồng/người/đợt (bao gồm: xe đưa đón, xăng xe, tiền ăn, tiền ngủ…)
	Căn cứ đề xuất của các đối tượng nhóm B đối tượng 2 (đã nghỉ hưu) và tham khảo các quy định về việc đi điều dưỡng, nghỉ dưỡng của các tỉnh như:

- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định chế độ khám, chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	3
	Điều 10. Chế độ khám sức khỏe định kỳ

	
	5. Đối tượng 6
a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

b) Số lần khám: 01 lần/năm.
	Bổ sung thêm khám sức khoẻ cho đối tượng 6 do hiện nay một số huyện đang thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ cho đối tượng 6 như: các đồng chí đang công tác là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; tuy nhiên chưa có quy định và mức hỗ trợ cụ thể cho đối tượng này nên gây khó khăn trong việc thanh, quyết toán. Do đó, việc bổ sung quy định về định mức chi, mức hỗ trợ cho đối tượng này trong việc khám sức khoẻ định kỳ tại dự thảo Quy định để phù hợp với tình hình thực tế.
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	Điều 11. Chế độ khám sức khỏe trước khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

	
	1. Đối tượng: người trước khi được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử hoặc đề nghị chỉ định vào các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Địa điểm khám sức khỏe: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

3. Mức hỗ trợ: 100% kinh phí khám sức khỏe và chi phí phát sinh theo chỉ định của bác sĩ hoặc yêu cầu của Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
	Quy định là căn cứ để thanh toán kinh phí khi thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Thông tư số 18/2023/TT-BYT ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

“2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ:

c) Thực hiện, phối hợp khám phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và các đối tượng khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quy định;” 
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	Điều 12. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

	
	6. Cán bộ, viên chức đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội được Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ tỉnh mời tham gia hỗ trợ hội chẩn và kết luận khám sức khỏe định kỳ:

a) Các cán bộ, viên chức có học hàm là Giáo sư, Phó Giám sư và đối với cán bộ là người đảm nhận các chức vụ Giám đốc bệnh viện, Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách chuyên môn, mức phụ cấp: 3,0 mức lương cơ sở/người/đợt.

b) Các cán bộ, viên chức có học vị là tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II, mức phụ cấp: 2,5 mức lương cơ sở/người/đợt.

c) Tiền ăn, tiền xe đưa, đón, vé máy bay (nếu có), thuê phòng nghỉ: thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành.
	1. Căn cứ nhu cầu thực tế và khắc phục khó khăn, vướng mắc về việc chi trả kinh phí cho các chuyên gia mời tham gia hội chẩn và kết luận sức khoẻ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.
2. Mức chi thực hiện căn cứ để chi tiền thực hiện theo Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18/6/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội.


